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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-CĐSL, ngày    tháng    năm 2018 của Hiệu trưởng trường  Cao đẳng Sơn La)

Tên ngành, nghề: Kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính
Mã ngành, nghề:  6480102
Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
Thời gian đào tạo: 03 năm

1. Mục tiêu đào tạo   
1.1. Mục tiêu chung:

Chương trình được thiết kế để đào tạo các kỹ sư thực hành sửa chữa, lắp ráp máy tính có lập trường tư tưởng vững vàng, có đạo đức và lối sống lành mạnh, có lòng say mê, yêu nghề, nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; có kiến thức cơ bản về: sử dụng máy tính trong công việc văn phòng, về mạng máy tính, về tìm kiếm thông tin trên internet; về cài đặt phần mềm, bảo trì, bảo dưỡng, xử lý sự cố khi sử dụng máy tính, kể cả các thiết bị ngoại vi; về thiết kế, thực hiện một số hoạt động quản trị cơ bản trên hệ thống mạng LAN; Có năng lực để không ngừng hoàn thiện trình độ đào tạo ban đầu, vươn lên đáp ứng những nhu cầu mới.

1.2. Mục tiêu cụ thể:    


* Về kiến thức:

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về: máy tính và mạng máy tính, ứng dụng của công nghệ thông tin và truyền thông, bảo mật thông tin, an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong sử dụng công nghệ thông tin.
- Mô tả được cách sử dụng ba phần mềm Microsoft  (MS) Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint).
- Mô tả các công việc cần thực hiện khi lắp ráp, cài đặt, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng và xử lý sự cố khi sử dụng máy tính, kể cả các thiết bị ngoại vi; khi  thiết kế, thực hiện một số hoạt động quản trị cơ bản trên hệ thống mạng LAN.

* Về kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo ba phần mềm (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint) trong bộ phần mềm MS Office.
- Thành thạo hoạt động lắp ráp, cài đặt, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy tính.
- Thực hiện được hoạt động xử lý được các sự cố thường gặp đối với máy tính, kể cả các thiết bị ngoại vi. 

- Biết tổ chức, quản lý một phân xưởng, một tổ kỹ thuật, một cửa hàng lắp ráp, bảo trì, bảo dưỡng, thiết kế và thực hiện một số hoạt động quản trị cơ bản trên mạng LAN.
- Kèm cặp, hướng dẫn được các thợ bậc thấp hơn.

* Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm một phần đối với nhóm;

- Làm việc với sự giám sát chặt chẽ, tuân theo hướng dẫn hoặc làm theo mẫu;

- Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ đã định sẵn;

- Tự đánh giá và đánh giá công việc với sự giúp đỡ của người hướng dẫn;

- Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện.
1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức liên quan đến máy tính hoặc có sử dụng máy tính vào các hoạt động của mình như: 
+ Kỹ thuật viên sửa chữa máy tính
+ Quản trị viên hệ thống hạng IV

+ Phát triển doanh nghiệp sửa chữa máy tính
2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

- Số lượng môn học: 39

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 106 tín chỉ

- Khối lượng các môn học chung: 510 giờ

- Khối lượng các môn học chuyên môn: 2190 giờ


- Khối lượng lý thuyết: 663 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 2037 giờ

3. Nội dung chương trình:
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/ bài tập/thảo luận
	Kiểm tra

	I. Các môn học chung
	26
	510
	255
	228
	27

	MH 01
	Chính trị
	5
	90
	60
	24
	6

	MH 02
	Pháp luật
	2
	30
	22
	6
	2

	MH 03
	Giáo dục thể chất
	2
	60
	4
	52
	4

	MH 04
	GDQP&AN
	4
	75
	36
	36
	3

	MH 05
	Tin học
	3
	75
	17
	54
	4

	MH 06
	Ngoại ngữ
	6
	120
	60
	56
	4

	MH 07
	Kỹ năng giao tiếp
	2
	30
	28
	0
	2

	MH 08
	Khởi tạo doanh nghiệp
	2
	30
	28
	0
	2

	II. Các môn học chuyên môn
	80
	2190
	408
	1708
	74

	II.1. Các môn học cơ sở
	12
	240
	114
	114
	12

	MH 09
	Nhập môn tin học
	3
	75
	15
	57
	3

	MH 10
	Lập trình căn bản
	3
	75
	15
	57
	3

	MH 11
	Cơ sở dữ liệu
	2
	30
	28
	0
	2

	MH 12
	Toán rời rạc
	2
	30
	28
	0
	2

	MH 13
	Kiến trúc máy tính
	2
	30
	28
	0
	2

	II.2. Các môn học chuyên môn
	62
	1815
	249
	1510
	56

	MH 14
	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
	2
	45
	15
	28
	2

	MH 15
	Phương pháp tính
	2
	30
	28
	0
	2

	MH 16
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	2
	45
	15
	28
	2

	MH 17
	Mạng máy tính
	2
	45
	15
	28
	2

	MH 18
	Kỹ thuật điện tử 
	2
	45
	15
	28
	2

	MH 19
	Tin học văn phòng 
	3
	75
	15
	57
	3

	MH 20
	Phân tích thiết kế hệ thống
	2
	30
	28
	0
	2

	MH 21
	Lắp ráp, cài đặt, bảo trì, bảo dưỡng PC
	3
	75
	15
	57
	3

	MH 22
	Lắp ráp, cài đặt, bảo trì, bảo dưỡng Laptop
	3
	75
	15
	57
	3

	MH 23
	Xử lý sự cố phần cứng PC 
	3
	90
	0
	87
	3

	MH 24
	Xử lý sự cố phần mềm 
	3
	90
	0
	87
	3

	MH 25
	Thiết kế xây dựng mạng LAN
	2
	45
	15
	28
	2

	MH 26
	Quản trị mạng
	3
	75
	15
	57
	3

	MH 27
	Sửa chữa bộ nguồn
	3
	75
	15
	57
	3

	MH 28
	Sửa chữa máy in và thiết bị ngoại vi
	3
	75
	15
	57
	3

	MH 29
	Hệ điều hành
	2
	30
	28
	0
	2

	MH 30
	Thực hành nghề nghiệp 1
	2
	60
	0
	58
	2

	MH 31
	Thực hành nghề nghiệp 2
	2
	60
	0
	58
	2

	MH 32
	Thực hành nghề nghiệp 3
	2
	60
	0
	58
	2

	MH 33
	Thực hành nghề nghiệp 4
	2
	60
	0
	58
	2

	MH 34
	Thực tế cơ sở 1
	4
	180
	0
	176
	4

	MH 35
	Thực tế cơ sở 2
	4
	180
	0
	176
	4

	MH 36
	Thực tập tốt nghiệp
	6
	270
	0
	270
	0

	II.3. Các môn học tự chọn 

(chọn 1 trong3 hướng chuyên ngành sau)
	6
	135
	45
	84
	6

	Chuyên ngành Kỹ thuật viên sửa chữa máy tính

	MH 37
	Xử lý sự cố phần cứng laptop
	2
	45
	15
	28
	2

	MH 38
	Xử lý sự cố phần mềm nâng cao
	2
	45
	15
	28
	2

	MH 39
	Kỹ thuật sửa chữa màn hình
	2
	45
	15
	28
	2

	Chuyên ngành Quản trị viên hệ thống hạng IV

	MH 40
	Bảo trì hệ thống mạng
	2
	45
	15
	28
	2

	MH 41
	Cấu hình và quản trị thiết bị mạng
	2
	45
	15
	28
	2

	MH 42
	Công nghệ mạng không dây
	2
	45
	15
	28
	2

	Chuyên ngành Phát triển doanh nghiệp sửa chữa máy tính

	MH 43
	Marketing
	2
	45
	15
	28
	2

	MH 44
	Quản trị doanh nghiệp
	2
	45
	15
	28
	2

	MH 45
	Lập và quản lý dự án
	2
	45
	15
	28
	2

	Tổng cộng
	106
	2700
	663
	1936
	101


4. Kế hoạch giảng dạy

	Học kỳ 1

26(18,8)
	
	Học kỳ 2

16(10,6)
	
	Học kỳ 3

15(7,8)
	
	Học kỳ 4

17(2,15)
	
	Học kỳ 5

16(2,14)
	
	Học kỳ 6

16(7,9)

	
	
	
	
	

	Chính trị

5(4,1)
	
	Nhập môn Tin học

3(1,2)
	
	Cấu trúc DL&GT

2(1,1)
	
	Xử lý sự cố phần cứng PC 
3(0,3)
	
	Thực hành NN 2

2(0,2)
	
	Hệ điều hành

2(2,0)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pháp luật

2(2,0)
	
	Lập trình căn bản

3(1,2)
	
	Tin học văn phòng

3(1,2)
	
	Xử lý sự cố PM 

3(0,3)
	
	Thực hành NN 3

2(0,2)
	
	Phương pháp tính

2(2,0)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giáo dục thể chất

2(0,2)
	
	Cơ sở dữ liệu

2(2,0)
	
	Lắp ráp, CĐ, bảo trì bảo dưỡng PC

3(1,2)
	
	Quản trị mạng

3(1,2)
	
	Thực hành NN 4

2(0,2)
	
	TC chuyên ngành

2(1,1)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tin học

3(1,2)
	
	Kiến trúc máy tính

2(2,0)
	
	Lắp ráp, CĐ, bảo trì bảo dưỡng Laptop

3(1,2)
	
	Thực hành NN 1

2(0,2)
	
	Sửa chữa bộ nguồn

3(1,2)
	
	TC chuyên ngành

2(1,1)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ngoại ngữ

6(4,2)
	
	Toán rời rạc

2(2,0)
	
	Thiết kế mạng LAN

2(1,1)
	
	Hệ quản trị CSDL

2(1,1)
	
	Sửa chữa MI&TBNV

3(1,2)
	
	TC chuyên ngành

2(1,1)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	K.năng giao tiếp

2(2,0)
	
	Mạng máy tính

2(1,1)
	
	Phân tích TKHT

2(2,0)
	
	Thực tế cơ sở 1

4(0,4)
	
	Thực tế cơ sở 2

4(0,4)
	
	TT tốt nghiệp

6(0,6)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khởi tạo DN

2(2,0)
	
	Kỹ thuật điện tử

2(1,1)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	GDQP – An ninh

4(3,1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5. Hướng dẫn sử dụng chương trình 

5.1. Các môn học chung bắt buộc được giảng dạy theo chương trình do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức xây dựng và ban hành 

5.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

Nhằm mục đích giáo dục toàn diện để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà trường bố trí thời gian cho hoạt động ngoại khoá, tham quan, học tập dã ngoại tại một số doanh nghiệp hoặc cơ sở sản xuất kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo ngoài thời gian đào tạo chính khoá vào thời điểm thích hợp. Cụ thể:

- Hoạt động thể dục thể thao vào các buổi chiều sau khi kết thúc giờ học

- Văn hoá, văn nghệ, sinh hoạt tập thể một buổi/tuần

- Các hoạt động vui chơi giải trí và hoạt động tập thể do Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động thể thao, buổi giao lưu, sinh hoạt hàng tuần hoặc hàng tháng

5.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học:

- Cuối mỗi học kỳ, người học phải tham gia thi kết thúc môn học

- Hình thức thi kết thúc môn học có thể là thi viết, vấn đáp, trắc nghiệm, thực hành, bài tập lớn, tiểu luận, bảo vệ kết quả thực tập theo chuyên đề hoặc kết hợp giữa các hình thức trên
- Thời gian làm bài thi kết thúc môn học đối với mỗi bài thi viết từ 60 đến 120 phút, thời gian làm bài thi đối với các hình thức thi khác hoặc thời gian làm bài thi của môn học có tính đặc thù của ngành, nghề đào tạo do hiệu trưởng quyết định
5.4. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:

Người học được công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng tốt nghiệp và công nhận danh hiệu kỹ sư thực hành khi đủ các điều kiện sau

- Tích lũy đủ số tín chỉ quy định cho chương trình

- Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học theo thang điểm 4 đạt từ 2,00 trở lên

- Thỏa mãn một số yêu cầu về kết quả học tập đối với nhóm môn học, mô đun thuộc ngành, nghề đào tạo và các điều kiện khác do hiệu trưởng quy định

- Không trong thời gian: bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập có thời hạn trở lên, bị truy cứu trách nhiệm hình sự

- Có đơn gửi nhà trường đề nghị được xét tốt nghiệp trong trường hợp đủ điều kiện tốt nghiệp sớm hoặc muộn so với thời gian thiết kế của khóa học

- Trường hợp người học có hành vi vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm pháp luật chưa ở mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, hiệu trưởng phải tổ chức xét kỷ luật trước khi xét điều kiện công nhận tốt nghiệp cho người học đó.
5.5. Các chú ý khác: Không
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